Bảng giá gạch 60×60 tại cửa hàng của Gạch Xinh sẽ có giá tối thiểu là 140.000 vnđ/m2.

	MÃ SẢN PHẨM
	GIÁ NIÊM YẾT
	HÌNH ẢNH

	CATALAN 60X60 6120 (Bóng kiếng)
	140.000
	[image: image1.jpg]




	GQ-6002
	150.000
	[image: image2.jpg]




	CATALAN 60X60 6155 (Nhẵn sần)
	153.000
	[image: image3.jpg]Casten|Ms:6155_sugar






	FB66021
	155.000
	[image: image4.jpg]FB66021 GACH LAT NEN CAO CAP - 600 X 600 mm






	CATALAN 60X60 6161
	165.000
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	Gạch TTC 60×60 PN66012
	170.000
	[image: image6.jpg]TTC PN66012





	CATALAN 60X60 6202 (Nhẵn mịn)
	175.000
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	G68001
	180.000
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	CATALAN 60X60 6042 (Bóng kiếng)
	182.000
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	CATALAN 60X60 6918 (Bóng kiếng)
	187.000
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	ECO-S611
	190.000
	[image: image11.jpg]





Bảng giá gạch lát nền kích thước 60×60

2. Bảng giá kích thước gạch lát nền 30×30

	MÃ SẢN PHẨM
	GIÁ NIÊM YẾT
	HÌNH ẢNH

	Gạch Viglacera 30×30 GF322
	90.000
	[image: image12]

	Gạch Viglacera 30×30 GF331
	90.00
	[image: image13]

	Gạch Viglacera 30×30 GF333
	90.000
	[image: image14]

	Gạch Viglacera 30×30 N3006
	95.000
	[image: image15]

	Gạch Viglacera 30×30 SG370
	96.000
	[image: image16]

	CATALAN 30X30 3369 (Nhẵn Mịn)
	135.000
	[image: image17.jpg]




	Gạch TTC 30×30 FN33038 (Bộ B37-38)
	145.000
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	3030VENU-002LA
	154.000
	[image: image19.jpg]




	Gạch TTC 30×30 – FM33004
	155.000
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	G38528
	160.000
	[image: image21.jpg]




	GC299x299-818
	245.000
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	3030MOSAIC003
	357.000
	[image: image23.jpg]





Bảng giá gạch lát nền kích thước 30×30

3. Bảng giá gạch lát nền kích thước 50×50
Bảng giá gạch lát nền kích thước 50×50 tại Gạch Xinh – Tổng đại lý cung cấp gạch lát đẹp, gạch giá rẻ có giá tối thiểu là 109.000 vnd/m2

	MÃ SẢN PHẨM
	GIÁ NIÊM YẾT
	HÌNH ẢNH

	Gạch Viglacera 50×50 SH512
	109.000
	[image: image24]

	Gạch Viglacera 50×50 SA502G
	109.000
	[image: image25]

	Gạch Viglacera 50×50 SA504G
	109.000
	[image: image26]

	Gạch Viglacera 50×50 SA506G
	109.000
	[image: image27]

	Gạch Viglacera 50×50 SA507G
	109.000
	[image: image28]

	Gạch Viglacera 50×50 SA508G
	109.000
	[image: image29]

	Gạch Viglacera 50×50 SA511G
	109.000
	[image: image30]

	CATALAN 50X50 5501 (Nhẵn Sần)
	134.000
	[image: image31.jpg]




	CATALAN 50X50 5502 (Nhẵn Sần)
	134.000
	[image: image32.jpg]




	CATALAN 50X50 5503 (Nhẵn Sần)
	134.000
	[image: image33.jpg]




	Gạch Vitto 50×50 3705
	135.000
	[image: image34]


Bảng giá gạch kích thước 50×50

4. Bảng giá gạch kích thước 80×80

Với loại gạch lát nền 80×80  thì mức giá có giá tối thiểu trung bình hiện nay là 230.000 vnđ/m2.

	MÃ SẢN PHẨM
	GIÁ NIÊM YẾT
	HÌNH ẢNH

	GP68074
	185.000
	[image: image35.jpg]




	TS6-801
	230.000
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	 PN88000 (Trắng Trơn)
	235.000
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	PN88004
	245.000
	[image: image38.jpg]PN88004





	ECO-S811
	250.000
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	Gạch Viglacera 80×80 ECO-S803 (Bóng Kiếng)
	260.000
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	Gạch Vitto 80×80 0829
	262.000
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	P87703N
	270.000
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	Gạch Vitto 80×80 9352
	272.000
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	TS2-812
	275.000
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	TS3-817
	280.000
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Bảng giá gạch kích thước 80×80
